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Hà Nội, tháng 10 năm 2022
DANH MỤC VIẾT TẮT
EU JULE: Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam”
TGPL: Trợ giúp pháp lý

TGVPL: Trợ giúp viên pháp lý

UBND: Ủy ban nhân dân

UNDP: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc    
LỜI NÓI ĐẦU
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bộ Tư pháp đã chú trọng thực hiện và từng bước hoàn thiện thể chế thống kê của ngành. Nhờ đó, công tác thống kê của Bộ đã dần đi vào nền nếp, tiến tới chuyên nghiệp. Số liệu thống kê thu thập được qua các kỳ báo cáo đã góp phần hữu ích vào công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp. Tuy nhiên, hoạt động phân tích số liệu thống kê còn nhiều hạn chế. Việc phân tích số liệu thống kê chủ yếu mới chỉ tập trung phục vụ công tác sơ kết, tổng kết ngành theo định kỳ và phục vụ báo cáo theo chỉ tiêu thống kê quốc gia (thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp), mà chưa thực sự chú trọng đến việc phân tích sâu các số liệu thống kê trong từng lĩnh vực. Vì thế, mặc dù kho số liệu thống kê của ngành đã hình thành, nhưng việc khai thác triệt để các số liệu, thông tin thống kê để đánh giá thực trạng và hoàn thiện chính sách trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp mới ở chừng mực nhất định. Nói cách khác, nguồn số liệu thống kê khá quý giá của Ngành Tư pháp vẫn đang sử dụng lãng phí. 
Nguyên nhân của tình trạng này trước hết là do nhận thức về phân tích, đánh giá kết quả số liệu thống kê còn đơn giản; thứ hai là do thiếu nguồn lực (công chức làm công tác thống kê chuyên trách của Bộ có thời điểm không được bố trí đủ; chưa bố trí kinh phí cho công tác phân tích thống kê); thứ ba là thiếu các công cụ hỗ trợ cần thiết như bộ tài liệu hướng dẫn phân tích thống kê nhằm hỗ trợ các công chức có liên quan trong ngành nâng cao năng lực xử lý, phân tích số liệu thống kê; thứ tư là năng lực xử lý, phân tích số liệu của đa phần công chức liên quan đến thu thập, xử lý và phân tích số liệu, thông tin thống kê trong ngành còn hạn chế; thứ năm là việc đào tạo bồi dưỡng về phân tích thống kê chưa được chú trọng.

Do vậy, để tăng cường năng lực phân tích thống kê của ngành Tư pháp, trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU Justice and Legal Empowerment Programme in Viet Nam – gọi tắt là EU JULE) Cục Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng Tài liệu “Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý” dành cho công chức, viên chức làm công tác thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP
 tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã.
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA TẬP HUẤN

MỤC TIÊU

- Hiểu được kiến thức cơ bản về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp và kỹ năng phân tích thống kê nói chung; 

- Tập huấn kiến thức cơ bản về thống kê và kỹ năng phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Công chức, viên chức làm công tác thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã
NỘI DUNG

Bài 1: Kiến thức chung cơ bản về kỹ năng phân tích thống kê

Bài 2: Giới thiệu chung về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp 

Bài 3: Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

Bài 4: Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê ngành Tư pháp 

Bài 1: Kiến thức chung cơ bản VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức chung cơ bản về phân tích thống kê, gồm:

- Các phương pháp phân tích thống kê: Phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp chỉ số, phương pháp dãy số biến động theo thời gian, phương pháp hồi quy và tương quan
- Các bước tiến hành phân tích thống kê
- Cách thức trình bày kết quả phân tích số liệu thống kê

Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức chung cơ bản về phân tích thống kê nêu trên.

Nội dung bài học: Kiến thức chung cơ bản VỀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

1.1. Sự cần thiết, ý nghĩa của việc phân tích thống kê

1.2. Khái niệm về phân tích thống kê 

1.3. Các phương pháp phân tích thống kê

1.3.1. Phương pháp phân tổ thống kê 

1.3.2. Phương pháp chỉ số 

1.3.3. Phương pháp dãy số biến động theo thời gian 
1.3.4. Phương pháp hồi quy và tương quan 

1.4. Các bước tiến hành phân tích thống kê 

Có thể khái quát các bước tiến hành phân tích số liệu thống kê trong ngành Tư pháp như sau:

- Bước 1: Xác định mục đích của phân tích

- Bước 2: Lựa chọn tài liệu, số liệu sử dụng cho phân tích

- Bước 3: Xác định mô hình và lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp

- Bước 4: Tiến hành phân tích 
+ So sánh đối chiếu các chỉ tiêu thống kê 

+ Đánh giá, rút ra kết luận, đề xuất biện pháp giải quyết tồn tại hạn chế và đưa ra kiến nghị, khuyến nghị trong thời gian tới.

- Bước 5. Viết báo cáo phân tích/trình bày kết quả phân tích số liệu thống kê. Mỗi báo cáo phân tích cần đáp ứng theo các yêu cầu sau:

+ Nội dung, các phần, các mục phải được sắp xếp logic chặt chẽ. 

+ Tiêu đề các phần, mục cần ngắn gọn, dễ hiểu, bao quát nội dung của phần mục đó.

+ Trong phân tích cần kết hợp hài hòa giữa các nhận định đánh giá bằng lời với việc minh chứng bằng số liệu qua các bảng hoặc đồ thị thống kê.

+ Khuyến khích xây dựng các bảng thống kê, đồ thị thống kê giúp việc phân tích trở nên sinh động, khoa học, có sức thuyết phục.
+ Ý kiến kết luận phải rõ ràng; các kiến nghị, khuyến nghị phải dựa trên số liệu phân tích và thực trạng; đồng thời các đề xuất phải bảo đảm tính khả thi và tiết kiệm nguồn lực thực hiện.
Các bước viết báo cáo phân tích gồm: (1) Chuẩn bị viết báo cáo và thiết kế maket bảng biểu số liệu cho báo cáo; (2) Xây dựng đề cương báo cáo; (3) Viết báo cáo phân tích; (4) Hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo duyệt.

BÀI 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP và Báo cáo thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và TGPL

Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức chung cơ bản về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp và các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý gồm:

- Thể thức báo cáo thống kê

- Hình thức báo cáo thống kê

- Kỳ báo cáo thống kê và thời điểm chốt số liệu báo cáo thống kê

- Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, nội dung báo cáo (biểu mẫu phải báo cáo): được khái quát qua “Quy trình báo cáo thống kê”

- Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê

- Các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức chung cơ bản về chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp và các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý

 
Nội dung bài học: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TƯ PHÁP và Các biểu báo cáo thống kê phải thực hiện trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý
2.1. Chế độ báo cáo thống kê của ngành Tư pháp 
2.1.1. Thể thức báo cáo thống kê 
2.1.2. Hình thức báo cáo thống kê

2.1.3. Kỳ báo cáo thống kê và thời điểm chốt số liệu báo cáo thống kê

2.1.4. Quy trình báo cáo thống kê
Việc báo cáo thống kê trong Ngành Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP được thực hiện theo quy trình như sau:

	STT
	Đơn vị báo cáo
	Đơn vị 
nhận báo cáo
	Nội dung 
báo cáo

	1
	UBND cấp xã
	Phòng Tư pháp
	09 biểu

	2
	Phòng Tư pháp
	Sở Tư pháp
	10 biểu

	3
	Các tổ chức như: Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, bán đấu giá, tổ chức giám định tư pháp công lập …
	Sở Tư pháp
	Mỗi nhóm tổ chức báo cáo 01 biểu

	4
	Sở Tư pháp
	Bộ Tư pháp
	26 biểu


2.1.5. Chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê 

2.2. Báo cáo thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và TGPL


2.2.1. Trong lĩnh vực hòa giải

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo 02 nhóm biểu:

- Nhóm biểu số 10 (gồm các biểu 10a, 10b, 10c) về số tổ hòa giải và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh, huyện, xã;

- Nhóm biểu số 11 (gồm các biểu 11a, 11b,11c,11d) về kết quả hoạt động của tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh, huyện, xã.

Nhóm biểu về hòa giải ở cơ sở được thiết kế riêng cho từng đơn vị báo cáo (4 nhóm đơn vị báo cáo, gồm: Tổ hòa giải, UBND cấp xã, Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp; mỗi đơn vị có biểu cáo cáo riêng).

2.2.2. Trong lĩnh vực TGPL

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo 03 biểu:

- Biểu số 24/BTP/TGPL về số lượt người đã được TGPL; 

- Biểu số 25/BTP/TGPL về số vụ việc TGPL;

- Biểu số 26/BTP/TGPL về số tổ chức và số người thực hiện TGPL.

Nhóm biểu về TGPL được thiết kế chung cho các đơn vị báo cáo với 02 đối tượng, gồm: (1) Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, thành phố/Tổ chức ký hợp đồng thực hiện TGPL/Tổ chức đăng ký tham gia TGPL; và (2) Sở Tư pháp).
Bài 3: Hướng dẫn phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở

Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở gồm:

- Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập 
- Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích và phương pháp phân tích được áp dụng

- Phân tích các chỉ tiêu cơ bản: kết quả phân tích nói lên điều gì; tăng, giảm… có ý nghĩa gì; nguyên nhân dẫn tới việc tăng, giảm đó;…
- Những khuyến nghị, đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ bản.
Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở nêu trên.

Nội dung bài học: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

3.1. Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở 
Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP, những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở gồm:

- Số tổ hòa giải;

- Số hòa giải viên (phân tổ: giới tính, trình độ chuyên môn); Số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số; Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải (bao gồm số vụ chưa giải quyết xong kỳ trước chuyển sang).

- Kết quả hòa giải (Phân tổ loại việc: hòa giải thành, hòa giải không thành và số vụ việc chưa giải quyết xong)

Số vụ việc hòa giải không thành (Phân tổ loại việc: Mâu thuẫn giữa các bên; tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình; vụ việc khác thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.

- Tổng kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên


3.2. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở và phương pháp phân tích được áp dụng 
3.2.1. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích

	STT
	Chỉ tiêu cơ bản cần phân tích
	Mục đích phân tích

	1
	Số vụ việc tiếp nhận hòa giải
	Đánh giá khối lượng công việc phải triển khai

	2
	Số vụ việc hòa giải thành
	Đánh giá hiệu quả công việc

	3
	Số tổ hòa giải
	Đánh giá quy mô triển khai và điều kiện đảm bảo về tổ chức

	4
	Số hòa giải viên (phân tổ: giới tính, trình độ chuyên môn);
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực và chất lượng hòa giải viên

	5
	Số hòa giải viên là người dân tộc thiểu số
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực

	6
	Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực và chất lượng hòa giải viên

	7
	Kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên
	Đánh giá điều kiện hỗ trợ về tài chính


3.2.2. Phương pháp phân tích được áp dụng đối với các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở
- Phương pháp dãy số biến động theo thời gian: sử dụng để đánh giá tất cả các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích nêu trên.
- Phương pháp phân tổ:  đánh giá các thuộc tính, đánh giá yếu tố bộ phận trong tổng thể …của các phân tổ hòa giải viên.
- Phương pháp hồi quy – tương quan: đánh giá mối liên hệ nguyên nhân – kết quả giữa các chỉ tiêu.

- Phương pháp chỉ số: để tính các tỷ lệ tăng (hoặc giảm), tỷ trọng của yếu tố bộ phận trong tổng thể….
Khi phân tích các chỉ tiêu về hòa giải ở cơ sở cũng sẽ áp dụng một số phương pháp phổ biến trong toán học như phương pháp tính số trung bình, số bình quân cộng giản đơn, số bình quân nhân,... 
3.2.3. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản
3.2.3.1. Phân tích về số vụ việc tiếp nhận hòa giải
3.2.3.1.1. Cách tính số vụ việc tiếp nhận hòa giải trung bình hàng năm

3.2.3.1.2. Cách tính Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn của số vụ việc tiếp nhận hòa giải hằng năm

3.2.3.1.3. Cách tính Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân của số vụ việc tiếp nhận hòa giải giai đoạn 2015-2020
3.2.3.1.4. Cách tính tỷ lệ tăng/giảm trung bình trong giai đoạn
3.2.3.2. Phân tích về số vụ việc hòa giải thành
3.2.3.3. Phân tích số liệu về tỷ lệ hòa giải thành 

3.2.3.4. Phân tích về tổ hòa giải và hòa giải viên 
  
3.2.3.4.1. Phân tích về số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên 
3.2.3.4.2. Phân tích về cơ cấu hòa giải viên 
3.2.3.4.3. Phân tích về chất lượng hòa giải viên 
3.2.3.4.4. Phân tích về công tác bồi dưỡng hòa giải viên 

3.2.3.5. Phân tích về nguồn lực đảm bảo (kinh phí hỗ trợ) cho hoạt động hòa giải ở cơ sở
3.3. Đánh giá chung và đề xuất khuyến nghị
3.3.1. Đánh giá chung
Trên cơ sở phân tích chi tiết các chỉ tiêu cơ bản về hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2015-2020 nêu trên, chúng ta có thể đưa ra những đánh giá cụ thể về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở như sau:

- Số việc hòa giải phải thực hiện giảm tương đương và phù hợp với số việc hòa giải thành. 
- Tỷ lệ hòa giải thành có xu hướng ổn định với tỷ lệ hòa giải thành hằng năm từ 80,6% đến 82,68%, tỷ lệ hòa giải thành trung bình giai đoạn 2015-2020 đạt mức 81,85%. 

- Kết quả hòa giải thành ở cơ sở còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân và nhà nước. Giai đoạn 2015-2020 với tổng số 703.834 vụ hòa giải thành, nếu tất cả phải đưa ra Tòa án giải quyết thì số tiền tối thiểu người dân phải bỏ ra để đóng lệ phí, án phí cho yêu cầu giải quyết việc dân sự là 211 tỷ đồng, trung bình 35 tỷ đồng/năm. Đồng thời người dân còn mất thời gian đi đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa, dẫn đến công việc bị ảnh hưởng, thu nhập bị giảm sút. 
Công tác hòa giải ở cơ sở còn giảm tải công việc cho các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần làm giảm mức chi của ngân sách nhà nước để giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp này.

- Số lượng tổ hòa giải và hòa giải viên hàng năm trong giai đoạn 2015-2020 đều giảm; tỷ lệ giảm trung bình của tổ hòa giải là 6% và tỷ lệ giảm trung bình của hòa giải viên là 4% cho thấy mức độ giảm nguồn lực về tổ chức, nhân sự phù hợp và tương ứng với khối lượng công việc hòa giải phải triển khai.  

- Số lượng tổ hòa giải hằng năm có biến động, phù hợp với chủ trương kiện toàn số tổ hòa giải hàng năm theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. 

- Cơ cấu hòa giải viên đảm bảo theo quy định khi tỷ trọng hòa giải viên nữ trong tổng số hòa giải viên hàng năm đều đạt 28% và tỷ trọng hòa giải viên là người dân tộc thiểu số trong tổng số hòa giải viên trung bình hàng năm đạt mức 25,23%.
- Số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật khá lớn, trung bình mỗi năm số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn luật là 603.814 người, chiếm tỷ lệ 95,82%.

- Hàng năm, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đều được triển khai thực hiện nhưng trung bình mỗi năm chỉ có 66% số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hòa giải viên được bồi dưỡng không phân biệt trực tiếp hay không trực tiếp tham gia hòa giải.

- Kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên mới được thu thập từ năm 2019, 2020. Năm 2020, mức chi thực tế trung bình là 122.952 đồng/vụ việc, giảm 8.540 đồng so với năm 2019. 
- Giai đoạn 2015-2020, việc thống kê số liệu nhiều năm còn có sai lệch, số liệu giữa các phân tổ của hòa giải viên các năm từ 2015 đến 2019 không có sự thống nhất. Đến năm 2020, tình trạng sai lệch này đã được khắc phục hoàn toàn. 
Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo cũng cần chú ý tới tính bất thường, sự tăng (hoặc giảm) đột biến của số liệu trong kỳ báo cáo này so với kỳ báo cáo trước. Thông thường, số liệu tăng (hoặc giảm) vượt quá 10% so với kỳ báo cáo trước thì cần xem xét kỹ tính chính xác của số liệu.

3.3.2. Đề xuất, khuyến nghị

- Về thể chế:

+ Đề nghị bổ sung quy định về cách tính tỷ lệ hòa giải thành và mức độ tỷ lệ hoà giải thành bắt buộc hoàn thành để làm cơ sở đánh giá kết quả hòa giải.
+ Đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu thống kê số vụ việc đã hòa giải thành nhưng sau đó các bên không thực hiện cam kết và số vụ việc hòa giải thành được Tòa án nhân dân công nhận để đánh giá thực chất các vụ việc hòa giải thành được thực thi trên thực tế.
+ Đề nghị bổ sung chỉ tiêu số hòa giải viên thực chất tham gia hòa giải và nghiên cứu quy định cụ thể số lượng hòa giải viên tham gia trong 1 vụ việc hòa giải. 
- Về chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở: 
+ Tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả hòa giải thành đã đạt được và chú ý theo dõi đánh giá tình hình thực tế các các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở nhưng người dân không đề nghị hòa giải ở cơ sở mà lựa chọn các phương thức khác.
+ Rà soát kỹ tính chính xác, tính thống nhất và tính hợp lý của số liệu thống kê.
+ Về tổ hòa giải và hòa giải viên: tiếp tục kiện toàn tổ hòa giải hàng năm, đảm bảo cơ cấu hòa giải viên theo quy định và số lượng phù hợp hơn với thực tế phát sinh vụ việc tiếp nhận hòa giải; đồng thời động viên những người có uy tín, trình độ, am hiểu kiến thức pháp luật tham gia tổ hòa giải. 

+ Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, nhất là đội ngũ hòa giải viên chưa có trình độ chuyên môn luật và những hòa giải viên thường xuyên trực tiếp tham gia hòa giải.

+ Tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách dành cho hoạt động hòa giải ở cơ sở và chú trọng huy động các nguồn lực khác ngoài kinh phí ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở.
Bài 4: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (TGPL)
Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực TGPL gồm:

- Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập 

- Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích và phương pháp phân tích được áp dụng

- Phân tích các chỉ tiêu cơ bản: kết quả phân tích nói lên điều gì; tăng, giảm… có ý nghĩa gì; nguyên nhân dẫn tới việc tăng, giảm đó;…

- Những khuyến nghị, đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích các chỉ tiêu cơ bản.
Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về phân tích thống kê trong lĩnh vực TGPL.

Nội dung bài học: HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC TGPL DỰA TRÊN SỐ LIỆU THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020
4.1. Những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực TGPL 

Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP, những chỉ tiêu thống kê cần thu thập trong lĩnh vực TGPL gồm:

- Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý (Phân tổ: giới tính, đối tượng được trợ giúp pháp lý)

- Số vụ việc trợ giúp pháp lý (Phân tổ: vụ việc thực hiện, lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý)

+ Số vụ việc thực hiện (kỳ trước chuyển qua, thụ lý trong kỳ); 

+ Số vụ việc phân theo lĩnh vực TGPL (Pháp luật hình sự; Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình; Pháp luật hành chính; Các lĩnh vực pháp luật khác). 

+ Số vụ việc phân theo hình thức trợ giúp pháp lý (Tư vấn; Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng)

- Số tổ chức và số người thực hiện TGPL


4.2. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích trong lĩnh vực TGPL và phương pháp phân tích được áp dụng 
4.2.1. Xác định các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích

	STT
	Chỉ tiêu cơ bản cần phân tích
	Mục đích phân tích

	1
	- Số vụ việc thực hiện (gồm số vụ việc kỳ trước chuyển qua + số vụ việc thụ lý)
- Số vụ việc tham gia tố tụng
	Đánh giá khối lượng công việc phải triển khai

	2
	- Số vụ việc kết thúc
- Số lượt người đã được TGPL
	Đánh giá hiệu quả công việc

	3
	Số tổ chức và số người thực hiện TGPL
	Đánh giá điều kiện đảm bảo về nhân lực triển khai công việc TGPL


4.2.2. Phương pháp phân tích được áp dụng đối với các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực TGPL
- Phương pháp dãy số biến động theo thời gian: sử dụng để đánh giá tất cả các chỉ tiêu cơ bản cần phân tích nêu trên.

- Phương pháp phân tổ: đánh giá các thuộc tính, đánh giá yếu tố bộ phận trong tổng thể …của tất cả các chỉ tiêu trên.

- Phương pháp hồi quy – tương quan: đánh giá mối liên hệ nguyên nhân – kết quả giữa các chỉ tiêu.

- Phương pháp chỉ số: để tính các tỷ lệ tăng (hoặc giảm), tỷ trọng của yếu tố bộ phận trong tổng thể….

Khi phân tích các chỉ tiêu về TGPL cũng sẽ áp dụng một số phương pháp phổ biến trong toán học như phương pháp tính số bình quân cộng giản đơn, số bình quân nhân, ....
4.2.3. Phân tích các chỉ tiêu cơ bản

4.2.3.1. Phân tích số vụ việc thực hiện TGPL

4.2.3.2. Phân tích số liệu về số vụ việc tham gia tố tụng trong TGPL

4.2.3.3. Phân tích tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL

4.2.3.4. Phân tích mối tương quan giữa số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL
4.2.3.5. Phân tích cơ cấu đối tượng được TGPL 

4.2.3.6. Phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ của người thực hiện TGPL


4.2.3.6.1. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện
4.2.3.6.2. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do luật sư thực hiện
4.2.3.6.3. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do tư vấn viên pháp luật thực hiện
4.2.3.6.4. Phân tích số liệu về số vụ việc kết thúc do cộng tác viên TGPL thực hiện
4.3. Đánh giá chung và đề xuất khuyến nghị

4.3.1. Đánh giá chung

Khi tiến hành đánh giá lĩnh vực TGPL, chúng ta bắt đầu đánh giá từ khối lượng công việc đầu vào phải triển khai (số vụ việc thực hiện TGPL), đến kết quả đạt được (số vụ việc kết thúc, số lượt người được TGPL và tỷ lệ hoàn thành TGPL); tiếp đó đánh giá về cơ cấu người thực hiện TGPL. Trên cơ sở kết quả đánh giá để đưa ra những đề xuất, kiến nghị về hoàn thiện thể chế, về tổ chức triển khai thực hiện công tác TGPL và nguồn nhân lực thực hiện TGPL.

Trên cơ sở phân tích chi tiết các chỉ tiêu cơ bản về TGPL giai đoạn 2015-2020, chúng ta có thể đưa ra những đánh giá cụ thể về lĩnh vực TGPL như sau:

- Số vụ việc thực hiện TGPL từ năm 2015 đến năm 2020 có xu hướng giảm rõ rệt nhưng mức giảm hàng năm có chênh lệch khá lớn với mức giảm thấp nhất là 4,16% và giảm nhiều nhất là 34,61%.
Khi có biến động về mức tăng giảm, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân tăng giảm chủ yếu bắt nguồn từ quy định của pháp luật có thay đổi hay do năng lực triển khai hay xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. 
Pháp luật chưa có quy định cụ thể về mức tăng giảm như thế nào được coi là bình thường, đột biến. Tuy nhiên, thông thường, đối với các chỉ tiêu thống kê trong ngành Tư pháp nói chung thì khi số liệu tăng (hoặc giảm) vượt quá 10% so với kỳ báo cáo trước thì cần xem xét kỹ tính chính xác của số liệu.

Số vụ việc thực hiện TGPL từ năm 2015 đến năm 2020 có xu hướng giảm và giảm nhiều nhất là 34,61%. Trường hợp này được xác định là biến động mạnh. Việc biến động giảm mạnh số vụ việc thực hiện TGPL có nguyên nhân chủ yếu từ quy định của pháp luật. Triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015) và các quy định tại Luật TGPL năm 2017, từ năm 2016, các địa phương bắt đầu tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở; giảm số lượng tư vấn pháp luật theo hình thức TGPL lưu động và sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL.
- Trong giai đoạn 2015-2020, tuy số vụ việc thực hiện TGPL giảm nhưng tỷ trọng số vụ việc tham gia tố tụng trong tổng số vụ việc thực hiện TGPL lại có xu hướng tăng mạnh từ mức chỉ chiếm 7,5% năm 2015 lên mức 75,26% vào năm 2020 cho thấy hoạt động TGPL đã đi đúng định hướng chú trọng vào trợ giúp các vụ việc tham gia tố tụng được nêu tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 và Luật TGPL năm 2017. 

- Hiện tại pháp luật về TGPL chưa có quy định về tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL nhưng với cách đề xuất phương pháp tính trong Tài liệu thì tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL hàng năm trong giai đoạn 2015-2020 khá cao, trung bình đạt mức 91,94%, cho thấy công tác TGPL được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, hoạt động TGPL còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Số vụ việc kết thúc và số lượt người được TGPL trong 3 năm 2018-2020 có tính thống nhất, đảm bảo tính logic của số liệu. Tuy nhiên ở giai đoạn 2015-2017, nội dung này có tình trạng chênh lệch số liệu do cách tính mối tương quan giữa 2 chỉ tiêu này chưa được quy định cụ thể dẫn đến cách hiểu không thống nhất và thống kê khác nhau dẫn đến kết quả số liệu khác nhau. 
Để đảm báo tính hợp lý, logic của 02 loại số liệu này, khi lập báo cáo thống kê, nếu 2 số liệu này không khớp thì đơn vị báo cáo cần rà soát, đối chiếu, so sánh để tìm ra điểm vướng mắc và thống kê đúng theo quy định và đảm bảo hiệu số giữa hai số phải bằng 0.

- Giai đoạn 2015-2020, nhóm được TGPL chiếm tỷ trọng cao nhất (25,83%) là người dân tộc thiểu số với 110.806 lượt người; đứng thứ 2 là nhóm người nghèo với 95.324 lượt người, chiếm 22,22%; đứng thứ 3 là nhóm người có công với cách mạng 52.389 lượt người, chiếm 12,21%…; các nhóm nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người chiếm tỷ trọng rất nhỏ (817 lượt nạn nhân của bạo lực gia đình được TGPL với tỷ trọng 0,19%; 210 lượt nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người được TGPL chiếm 0,05%). 
Như vậy, các đối tượng thuộc diện được TGPL, tuy chiếm tỷ trọng khác nhau nhưng tất cả đều có vụ việc TGPL phát sinh, đã chứng minh được chủ trương chính sách về đối tượng được TGPL là phù hợp, tạo điều kiện cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội có cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý chất lượng và miễn phí, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
- Trong 04 nhóm người thực hiện TGPL, Trợ giúp viên pháp lý là đội ngũ nòng cốt, có vai trò quan trọng nhất, đóng góp nhiều nhất vào kết quả hoàn thành các vụ việc TGPL. Trên cơ sở tính toán ở các phần trên, trong giai đoạn 2015-2020 có bảng số liệu sau:
Số vụ việc kết thúc chia theo người thực hiện TGPL

	
	Số vụ việc kết thúc do mỗi nhóm thực hiện (vụ việc)
	Tỷ trọng trong tổng số vụ việc kết thúc (%)
	Năng suất trung bình (vụ việc TGPL/ năm)

	Trợ giúp viên pháp lý
	36.987
	66,50
	68

	Luật sư
	9.724
	17,48
	10

	Tư vấn viên pháp luật
	829
	1,49
	05

	Cộng tác viên TGPL
	8.076
	14,52
	03


Số vụ việc kết thúc chủ yếu do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện chiếm tỷ trọng 66,50% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi trợ giúp viên pháp lý thực hiện 68 vụ việc TGPL/năm; số vụ việc kết thúc do luật sư thực hiện trung bình hàng năm là 9.724 vụ việc, chiếm tỷ trọng 17,48% trong tổng số vụ việc kết thúc; và trung bình mỗi luật sư thực hiện 10 vụ việc TGPL/năm; số vụ việc kết thúc do tư vấn viên pháp luật thực hiện trung bình mỗi năm là 829 vụ việc, chiếm tỷ trọng 1,49% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi tư vấn viên pháp luật thực hiện 05 vụ việc TGPL/năm số vụ việc kết thúc do cộng tác viên TGPL thực hiện trung bình mỗi năm là 8.076 vụ việc, chiếm tỷ trọng 14,52% trong tổng số vụ việc kết thúc; trung bình mỗi cộng tác viên TGPL thực hiện 3 vụ việc TGPL/năm.
Qua phần phân tích ở trên cho thấy số lượng vụ việc kết thúc do trợ giúp viên pháp lý thực hiện chiếm tỷ trọng cao (66,50% trong tổng số vụ việc kết thúc), thể hiện được vai trò của đội ngũ chuyên trách thực hiện TGPL của Nhà nước, bảo đảm tính chủ động, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và phù hợp với chủ trương “TGPL là trách nhiệm của Nhà nước” được quy định tại Điều 4 Luật TGPL năm 2017.
Tuy nhiên, có một vấn đề cần quan tâm là giai đoạn 2015-2020 số vụ việc kết thúc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện có xu hướng giảm rõ rệt nhưng số lượng Trợ giúp viên pháp lý lại có xu hướng tăng rõ rệt. Với các dữ liệu hiện có, chúng ta chưa đủ cơ sở đánh giá lý do của sự tăng giảm trái chiều của 02 loại chỉ tiêu này. Tuy nhiên có thể đưa ra khuyến nghị đối với địa phương cần xem xét lại khối lượng công việc phát sinh để có phương hướng bố trí nhân sự phù hợp.
- Số lượng cộng tác viên TGPL giảm mạnh từ mức 5.392 người trong năm 2016 xuống còn 41 người vào năm 2020 do quy định của pháp luật, thu hẹp đối tượng có thể trở thành cộng tác viên TGPL. 

4.3.2. Đề xuất, khuyến nghị

- Về thể chế:

+ Đề nghị bổ sung quy định về cách tính tỷ lệ hoàn thành các vụ việc TGPL và mức độ tỷ lệ hoàn thành bắt buộc đạt được để làm cơ sở đánh giá kết quả TGPL.

+ Đề nghị bổ sung trở lại chỉ tiêu “số vụ việc chuyển đi nơi khác” (bị cắt giảm từ năm 2018) để tính số lượng vụ việc TGPL chuyển kỳ sau.

+ Đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu thống kê số luật sư, tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên TGPL thực chất tham gia TGPL để tính chính xác năng suất trung bình TGPL của mỗi nhóm để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác TGPL.
+ Đề nghị nghiên cứu, đánh giá, bổ sung chỉ tiêu đo lường nhu cầu TGPL trong xã hội.
- Về chỉ đạo điều hành và thực thi nhiệm vụ TGPL: 
+ Tiếp tục duy trì và phát huy các kết quả TGPL đã đạt được, nâng cao vai trò hỗ trợ của công tác TGPL tới các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
+ Rà soát kỹ tính chính xác, tính thống nhất và tính hợp lý của số liệu thống kê trước khi gửi báo cáo.
+ Hằng năm rà soát, kiện toàn đội ngũ người thực hiện TGPL, nhất là các trường hợp “không thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian 02 năm liên tục” để kịp thời bổ sung, thay thế. Đồng thời, rà soát khối lượng công việc phát sinh để có phương hướng lựa chọn, bố trí người làm công tác TGPL phù hợp.
 + Chú ý quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng TGPL cho người thực hiện TGPL, nhất là đội ngũ thực chất làm công tác TGPL.

 + Tăng cường truyền thông hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với trợ giúp pháp lý.
+ Tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách dành cho hoạt động TGPL và chú trọng huy động các nguồn lực khác ngoài kinh phí ngân sách nhà nước để hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác TGPL.


Bài 5. Khắc phục một số vướng mắc thường gặp KHI thực hiện phần mềm thống kê ngành Tư pháp 
Mục tiêu: Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình sử dụng và thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp.
Yêu cầu sau bài học: Học viên nắm được cách khắc phục các vướng mắc trong quá trình sử dụng và thực hiện Phần mềm thống kê ngành Tư pháp nêu trên.

NỘI DUNG BÀI HỌC: Khắc phục một số vướng mắc thường gặp KHI thực hiện phần mềm thống kê ngành Tư pháp 
Việc báo cáo thống kê trên Phần mềm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã được thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đính kèm trên giao diện chính của Phần mềm và Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Nội dung cần lưu ý:

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã thực hiện báo cáo thống kê trên Phần mềm bằng các tài khoản, mật khẩu đăng nhập đã sử dụng từ kỳ báo cáo thống kê 6 tháng năm 2022. Trường hợp UBND cấp xã quên mật khẩu và thông tin tài khoản, đề nghị Phòng Tư pháp chủ động reset mật khẩu hoặc cấp lại thông tin tài khoản cho người dùng; trường hợp tài khoản Admin của Phòng Tư pháp không đăng nhập được vào hệ thống lúc này, Phòng Tư pháp phải liên hệ với Sở Tư pháp để được kiểm tra tài khoản, hoặc reset lại mật khẩu (hướng dẫn tại Phần 4 của Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm đã được đăng tải tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên Trang chủ của Phần mềm).

- Việc báo cáo thống kê trên Phần mềm của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã được thực hiện theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đính kèm trên giao diện chính của Phần mềm và Quy chế quản lý, sử dụng Phần mềm thống kê ngành Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

- Sau khi hoàn thành mỗi biểu thống kê trên Phần mềm, người dùng có trách nhiệm tải về và lưu trữ 01 bản excel để phục vụ việc so sánh, đối chiếu số liệu khi được yêu cầu và đảm bảo nguồn dữ liệu tra cứu trong trường hợp phần mềm xuất hiện lỗi không truy cập được.

- Các đơn vị chủ động lập báo cáo thống kê theo thẩm quyền, đôn đốc các đơn vị báo cáo trực thuộc báo cáo đầy đủ các biểu thống kê và báo cáo đúng thời hạn theo quy định.

- Để phản ánh thực chất tình hình qua số liệu, đề nghị các đơn vị rà soát kỹ số liệu để kịp thời yêu cầu đính chính, giải thích tính chính xác, hợp lý của số liệu; chú ý rà soát khắc phục các lỗi thường gặp liên quan đến nội dung báo cáo thống kê./.
UBND cấp xã 


(cán bộ tư pháp thực hiện 09 biểu)





Phòng Tư pháp


(cấp huyện thực hiện 10 biểu) 





Sở Tư pháp


(Cấp tỉnh thực hiện 26 biểu)





Các Bộ, ngành 


(Các bộ, ngành thực hiện 07 biểu chung. Riêng Bộ ngoại giao thực hiện thêm 02 biểu, Bộ GTVT thực hiện thêm 01 biểu)





Cục Kế hoạch – Tài chính


(Tổng hợp số liệu toàn quốc phục vụ sơ kết, tổng kết ngành, báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia, báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội và công bố phổ biến thông tin thống kê ngành Tư pháp) 








10 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có lĩnh vực quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP)


(Được cung cấp số liệu toàn quốc về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý)





Văn phòng Bộ


(Số liệu chủ yếu phục vụ Sơ kết, tổng kết ngành)





Các tổ chức khác như: Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, bán đấu giá, tổ chức giám định tư pháp công lập…





Ghi chú:             Báo cáo trực tiếp


        Mối quan hệ phối hợp








Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (thực hiện 03 biểu)








� Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp) 





